
Đề thi Toán lớp 1 
 (Global Success) 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Kết quả của phép tính 2 x 5 bằng: 
A. 10 
B. 12 
C. 14 
D. 16 
Câu 2: Số “Ba trăm hai mươi bảy” được viết là: 
A. 237 
B. 27 
C. 300 
D. 327 
Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 728 > ….là: 
A. 883 
B. 740 
C. 702 
D. 747 
Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 45km + 13km = ….km là: 
A. 60 
B. 58 
C. 56 
D. 54 
Câu 5: Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là: 
A. X = 336 
B. X = 405 
C. X = 318 
D. X = 324 
Câu 6: Tổng 500 + 20 + 3 biểu thị số: 
A. 532 
B. 523 
C. 235 
D. 253 
Câu 7: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3dm 4cm = ….cm là: 
A. 403 
B. 304 
C. 340 

 



D. 34 
Câu 8: Chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 14cm, 6dm, 
19cm và 11cm bằng: 
A. 208cm 
B. 159cm 
C. 104cm 
D. 310cm 
Câu 9: Phép tính 124 + 225 có kết quả bằng: 
A. 313 
B. 351 
C. 327 
D. 349 
Câu 10: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có độ dài AB = 3cm, BC = 2cm 
và CD = 10cm là: 
A. 15cm 
B. 12cm 
C. 13cm 
D. 16cm 
Câu 11: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 

 
A. 3 hình 
B. 4 hình 
C. 5 hình 
D. 6 hình 
II. Phần tự luận (3 điểm) 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
123 + 245              562 – 228 
503 – 324        ​ 635 – 437 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 



Bài 2: Buổi sáng mẹ thu hoạch được 142 kg dưa hấu, buổi chiều mẹ thu hoạch 
được ít hơn buổi sáng 27kg. Hỏi buổi chiều mẹ thu hoạch được bao nhiêu kg 
dưa hấu? 

Bài giải 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

 


